
KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG THÁNG 8-9 THEO ĐỐI TƯỢNG
(CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO TÌNH HÌNH CUNG CẦU VẮC XIN) 

    * AZ = AstraZeneca, Pf = Pfizer, M = Moderna, J = Janssen
    ** Hệ thống đặt lịch tiêm phòng Corona : ncvr.kdca.go.kr

<Bản dịch được thực hiện tại trung tâm Danuri 1577-1366>

ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG CÁCH VẮC 
XIN*

BẮT 
ĐẦU 
TIÊM 

PHÒNG

THỜI 
GIAN  
ĐẶT 

LỊCH**

 Đối tượng theo độ tuổi (25triệu197ngàn người)
 - 55-59tuổi

Trung tâm tiêm phòng  
Cơ quan y tế ủy thác Pf, M

26/7
 - 50-54tuổi 16/8
 - 18-49tuổi* 26/8 9/8 ~17/9
 ◾(Từ ngày 9/8~18/8) Những người có số cuối của ngày sinh trùng với ngày đặt lịch (từ 20h của ngày hôm đó ~ 18h 

ngày hôm sau)
(Từ ngày 19/8 –21/8) Đặt lịch bổ sung theo độ tuổi

   (Từ ngày 22/8 17/9) Đặt lịch bổ sung và thay đổi lịch tiêm cho tất cả các đối tượng bao gồm cả những người chưa 
tham gia đăng ký 

 Tầng lớp thanh niên người già và diện ưu tiên tiêm phòng (Chính quyền địa phương tự quyết tiêm 
chủng, 2 triệu 99ngàn người)
 - Đợt 3 (Trên toàn quốc, 2triệu người)
  ◾Đợt 1 (Từ ngày 13/7 서울, 경기), đợt 2 (Từ ngày 

26/7 trên toàn quốc)
Trung tâm tiêm phòng Pf, M 17/8 3/8~6/8

 Các chính sách tiêm chủng phù hợp (306 ngàn người)
 - Người khuyết tật chậm phát triển, người sử dụng cơ 
sơ dạy nghề phục hồi chức năng cho người khuyết 
tật..v.v.

Trung tâm tiêm phòng  
 Cơ quan y tế ủy thác Pf, M 26/8 5/8

  ◾Hệ thống đặt lịch tiêm chủng Corona19 trước (ncvr.kdca.go.kr) và đặt lịch trực tiếp tại trung tâm y tế

 -  Tiêm phòng theo sự quyết định của cơ quan y tế Tiêm phòng tại cơ 
quan y tế cho phép Pf, M trong

tháng 8
 - Những người làm nghành hàng hải quốc tế
(thủy thủ .v.v.)

Trung tâm tiêm phòng
trạm y tế   J, Pf, M trong tháng 

8
  ◾Nếu xuất trình sổ tay thuyền viên và hợp đồng lao động cho trung tâm y tê được chỉ định trong khu vực 

thì có thể được tiêm phòng trong ngày mà không cần đặt lịch trước 
 - Người vô gia cư ngoài đường phố, người nước ngoài 
không có giấy tờ tùy thân(bất hợp pháp)..v.v.

Trung tâm tiêm phòng
 Trạm y tế J, Pf, M trong

tháng 8
 * Các đối tượng tượng thông qua sự hướng dẫn của các cơ sở, trực tiếp đến trung tâm y tế để tiêm chủng
 Sinh viên dự thi đại học, đối tượng khác (100 ngàn người)
 - Các sinh viên dự thi đại học Cơ quan y tế ủy thác Pf 10/8
 Tiêm chủng cho người cao tuổi chưa tiêm (1 triệu 869 ngàn người)

 - Từ 75 tuổi trở lên Trung tâm tiêm phòng Pf liên tục Không phân 
biệt thời gian

 - 60-74 tuổi Trạm y tế AZ 5/8 2/8~31/8
 - Những bệnh nhân đang điều trị. mới nhập viện tại 
bệnh viện dưỡng lão. cơ sở điều dưỡng .v.v.

Tiêm chủng tự nguyện, 
trạm y tế AZ 27/7

 Tiêm lần 2 cho người đã tiêm vắc xin AZ lần 1 (8 triệu 352 ngàn người)

 - 50 tuổi trở lên Trung tâm y tế,
Cơ quan y tế ủy thác AZ -

 - Dưới 50 tuổi Cơ quan y tế ủy thác
trung tâm tiêm chủng Pf -


